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CHUYEN CON TAU BELLONA 


VÀ s PHU NHAN QUYEN $0 HOU QUAN BAO HOANG SA 
TÙ PHÍA TRUNG QUÓC 


Hihi, cáu chuyðn vé con táu bj dám vá doðn thúy thú mác nan à Hoàng Sa mà 
bộ tứ kể lại trong truyện, là có thật đó bạn. Chẳng những thế, số phận con tàu này 
còn liền quan mật thiết đến lịch sử bảo vệ chủ quyền quấn đảo Hoàng Sa cia 
Việt Nam ta nữa đó. Nào, chúng mình cùng tim hiểu nha, 


VU DAM TAU BELLONA 
* KHÔNG AI THIỆT MẠNG 


“Chiếc tàu hơi nước Ingraban đã cập cảng Hongkong vào ngày 04/10 cùng với 
thủy thủ đoàn đã được cứu thoát từ tàu hơi nước Bellona của Đức. Tau Bellona 
rời Hongkong ngày 29/09 hướng đến Singapore và châu Âu, nhưng sau đó đã 
bị đấm tại quần dào Hoàng Sa. Tàu Bellona là tàu hơi nước có chân vịt do hãng 
Swan & Hunter đóng tại Newscastle, dai 330 feet, rüng 38 feet, stu 22.5 feet. 
Chủ sở hữu chiếc tàu này là hãng Kingsin Line ở Hamburg, còn bên đứng ra 
ký nhận trách nhiệm thanh toán các hợp đồng bảo hiểm là văn phòng Union 
cũng ở cảng Hamburg. Táu Bellona, sau khi rời cảng vào ngày 29 thì nhận được 
các cảnh báo về cơn bão lớn, đã chạy vẻ hướng Đông Nam với ý định băng qua 
ngay trước tâm vùng áp thấp. Họ đã làm được điểu này vào 6 giờ síng ngày 30. 
nhưng, khoảng 4 giờ chiểu cùng ngày, do gió mạnh lên dữ đội, con tàu lắc lu 
điên cuồng trên mặt biển. Rõ rằng tâm bão đã Фр qua tàu. Đến l0 giờ tối, con tàu 
lao đi giữa bãi đá ngầm phía Bắc của quản đảo Hoàng Sa và Hải Nam. Khoảng 
3 giờ sáng hôm sau, bãi đá ngắm phía Bắc đã hiện ra ngay trước mắt. Trong 
tích tắc, con tàu hơi nước va mạnh vào rặng đá ngầm và hư hỏng nặng. Lệnh 
sửa chữa tàu lập tức được ban ra. Hàng hóa được dỡ khỏi khoang trước nhằm 
giải phóng con tàu, và động cơ được gài ở chế độ đi giật lài suốt đêm. II giờ trưa 
ngày 1 tháng I0, mực nước ngập ở khoang số 1 dä lên tói 15 feet, lúc này vị 
thuyén trưởng, không còn chút hy vọng cứu được con tàu, đã ra lệnh cho toàn bộ 
thủy thủ đoàn xuống bốn chiếc thuyển con. Chiếc tàu đấm bị bỏ lại vào tnta 
ngày 1/10, va đoàn thuyển nhỏ giương buồm hướng đến đảo Hải Nam. Vào ngày 
2/10, ñu hơi nước Ingraban xuất hiện, đưa cả người lăn thuyên lên boong, chò vè 
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Trên đây là bài tưởng thuật diễn biến vụ đấm tàu Bellona ở rặng san hô ngầm 
phia Bác quán dào Hoàng Sa, xảy ra lúc rạng sáng ngây 1/10/1894. Bài đăng trên 
trang 3 báo The Straits Times (t báo có lượng phát hành cao nhất ð Singapore), ső ra 
ngày 15/10/1894, tüc 14 ngày sau sự cố. Văn kiện quý giá này hiện còn lưu giữ 
trong Thư viện Quốc gia Singapore (NLB). 

Quán dào Hoàng Sa từ xưa đã tỏ ra rất đảng sợ với giới hàng hải thế giới. Đã có 
tất nhiều tàu buôn gặp nạn nơi đây, tong đó có con tầu Bellona nói trên. Điều này 
được xác nhận trong công hàm đề ngày 6 tháng 5 năm 1921 của Vụ Giám đốc các 
vấn để chính trị và bản địa, Phủ Toàn quyền Đông dương, Hà Nội. Trong công hàm 
có dogn: 

"Vào mùa đông, quần đảo Hoàng Sa bị bỏ hoang. Chỗ đậu tàu không thích hợp 

để thá neo vào đợt gió mùa Đông Bắc. Các hỏn đảo nằm sát mặt nước bién, 

các vũng tàu bj dòng nước dữ chảy cắt ngang, quá sâu (40m trở lên), quá lộ thiên, 
và kém chất lượng (san hô dưới đáy biển). Chúng tuy cung cấp chỗ trú ẩn 
tạm thời để tránh gió mạnh từ một hưởng cụ thể, nhưng chủng không cung cấp 
noi tri ẩn lâu dài. Thủy thủ né tránh chúng vào mùa bảo và mùa đông. 

Thuyển trường các tàu chỉ nhận diện thấy chúng vào ban ngày. Chúng là cột mốc 

08 thấy vào ngày trời quang mây tạnh. Nơi đây tửng xảy ra nhiều vụ đắm tau: 

táu Mariana (Duc) tại bãi Đá Bông Bay vào năm 1891, tàu Bellona (Duc) tại bãi 

Đá Bắc vào năm 1898", và tàu Imezi Maru (Nhật) tại cụm đảo An Vĩnh vào 

Trĩ 1898..* 





("That ra là vào năm 1894 (bải đã dẫn) 69 


Tuy nhién, khác với những vụ đắm tảu đã nhanh chóng chìm vào 
quên lãng, vụ dám tàu Bellona sau đó lại trờ thành vụ việc đặc biệt, 
"gây nên tranh cãi” liên quan đến chủ quyển quần đảo Hoàng Sa. Vụ việc 
này đã được tường thuật trong rất nhiều văn kiện và được ghi nhận như 
một điểm mốc đáng chú ý trong lịch sử tranh chấp chủ quyển quần đảo 
Hoang Sa. 


Cy thể, công hàm để ngày 6 tháng 5 nám 1921 cüa Phü Toàn quyền 

Đông đương nói trén, dá viét: “_Hai vy dám tàu sau (tàu Bellona và tàu 
Imezi Maru - NO) làm đấy lên tranh cãi đáng chú ý. Tàu Bellona và Imezi Maru 
đu tận chuyển hàng hóa do công ty Anh bảo hiểm. Nỗ lực thu hổi hàng hóa 
bất thành. Các tàu cửu hộ buộc phải quay vé Hong Kong do thai lift ấu và 
từ bỏ nhiệm vụ cửu hộ. Ngư dân Trung Quốc đi trên thuyển nhẹ bắt dầu 
hói ca những con tàu đắm. Họ rao bán chiến lợi phẩm thu được với nửa giá 
thông qua các chủ tau  Hãi Khẩu. Các công ty bào hiểm từ chối bổi thường. 
0o một phần hàng hóa đã nằm lại Hải Nam, nên công sử Anh tại Bắc Kinh 
và lãnh sự ò Hải Khẩu can thiép, đòi thu hồi số hàng hóa nói trên. Họ tuyên bố 
ràng ngay khi xảy ra tal nan dám tàu, các quan chức ở Hải Nam đã được 
thông báo để kịp thời tiến hành các biện pháp để phòng nhằm ngăn chặn 
cuðp bóc, và họ phải chịu trách nhệm. Các quan chức Hải Khẩu lập tức phủ nhận 
trách nhiệm, khẳng định Hoang Sa là hoang đảo đã bị từ bỏ, không thuộc 
chủ quyển của Trung Quốc cũng không thuộc An Nam, rằng chúng không thuộc 
bất cử quận huyện nào của Hải Nam, cũng như không có chính quyển đặc biệt 
nào đặc trách quan lý chúng.” 


Trong một tác phẩm vé chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, tác già Monique 
Chemillier-Gendreau, Giáo sư danh dự lĩnh vực công pháp và khoa học chính trị 
οἷα Trường Đại hoc Paris Vil-Denis Diderot, nguyễn Chủ tịch Hội luật gia dân chủ 
Pháp, nguyên Chủ tịch Hội luật gia châu Âu, cũng tường thuật tương ty: 


“Năm 1895 - 1896, hai vy dám tàu ờ quẩn đảo Hoàng Sa, một là tàu 
ellona của Đức, một là tàu Imezi Maru của Nhật, đã gây tranh cài. Cà 
hai tàu đều vận chuyển đồng do các công ty Anh quốc bảo hiểm. Hàng hóa 
trên tàu không cửu được và tàu bị bỏ mặc ở па bj dám. Ngu dân Trung Quốc 
đã bơi ra cúp đồng và chè đến Hải Nam bằng thuyền mảnh và xuổng 
tam bản để bán lại cho các chủ tàu. 


Các công ty bảo hiểm tìm cách lên án và đòi bồi thưởng từ phía những 
người có trách nhiệm, đã thúc đẩy đại điện Anh quốc ở BẮc Kinh và 
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Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc ở 
địa phương (Tổng đốc Lưỡng Quảng) đã 
phản đối, phủ nhận mọi trách nhiệm với 
lý do, theo họ, quần đảo Hoàng Sa lá 
cụm đảo bỏ hoang không thuộc địa phận 

Trung Quốc cũng không thuộc về An Nam, 

tằng về mặt hành chánh, Hoàng Sa không 2 

trực thuộc bất cử quận nào của Hải Nam, чы \ 

và ng có nhà ch tách cụ Th AO а 

chịu trách nhiệm kiểm soát an ninh trên (1996) νὰ tiếng Việt (1998) của tác giả 

các dào dy. Monique Chemilier-Gendreau. 

Trong các công văn mật trao đổi năm 1937 giữa hai sứ quán Pháp và Anh, nội dung 
để cập đến vấn để chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường 5а, phía Pháp khẳng định 
Trung Quốc đã có lần thừa nhận quần đảo Hoàng Sa không phải là một bộ phận của 
"thiên tru" thông qua vụ vide tau Bellona cua Đức (và tàu Imezi Maru - Nhật) bj cướp 
ở khu vực này. Trong công văn số F8054/6636/10 gli ngay 16 tháng 1 năm 1937 có 
đoạn viết: “..Tuy nhiên, việc khẳng định rằng Trung Quốc đã một lần công nhận 
quẩn đảo Hoàng Sa không phải là một bộ phận của Thiên triểu là một điểm múi. 
Nghiên cửu một cách kỹ lưỡng các văn bản trong hổ sơ lưu trữ liên quan đến việc 
cướp hàng hoá trên tàu Bellona và Imezi Maru khong thu được kết quả nào hỗ trợ cho 
lời khẳng định này. Ngược lại, qua trao đổi thư tử với Ngài Công sử và với các Công ty 
bào hiểm có liên quan, Chính phủ Trung Quốc đã lử chổi xem xét mọi đòi hỏi đến bú 
vôi lập luận chủ yếu là các Công ty bảo hiểm đã không thực hiện các biện pháp 
thích đáng để bảo vệ tài sẵn của họ và trong mọi trưởng hợp quần đảo Hoàng Sa 
піт quá xa bờ biển (của Trung Quốt) đến nỗi việc trồng chờ Chính phủ Trung Quốc. 
có các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn nạn cướp là vô lý." 

0ðn theo bản dịch một bản báo cáo của Сао пу Hải quan tại Kiungchow, ông 
Schoenicke (trong hö so Iuu trü tại Bắc Kinh không để ngảy tháng) gửi Tổng trấn 
Kwangtung và sau đó được gửi cho quyển Tổng lãnh sự Fraser tại Quảng Châu trong 
một công văn để ngày 27 tháng 6 năm 1896 có đoạn sau: 

“Thể nhưng đại dương mênh mỗng không thuộc quyền tài phán của bất cử ai, và 

thấy rằng ở đó không hể có một tàu tuần tiẫu nào, hàng hoá của tau Bellona là những 

mảnh võ hoàn toàn vô chủ trôi nổi trên đại dương mà bát cu ai cũng có thể thu gom. 





— — 


12) Trang 36, cuốn “Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands” (bûn tiéng ለክ), Ban tiéng 


МЕНЕЕ Но CH 


Thao dich, NXB Chính trj Quốc gia xuất bản năm 1997. 


پټ 


Những con người tội nghiệp trén tau (y chỉ các ngư dân Trung Quốc) biết được 

sự tổn tại của số của cải này, đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của 

mình để cửu vớt chúng từ biển cả. Việc họ làm không hể có gì khác thường, 

họ đáng thương hơn bj coi như những tên trộm cấp và bị tước đi những gì mà 

họ đã bất chấp tính mạng để giành lấy.” (!) 

Liên quan đến việc Trung Quốc đã từng phủ nhận Hoảng Sa không thuộc về 
Trung Quốc, còn có câu chuyện do chính học giả người Trung Quốc Lý Lệnh Hoa”) 
kể lại trong một bài viết của mình. Chuyện rằng: 


“Vào thời nhà Thanh (đời Hàm Phong hoặc Đồng Trị), có một chiếc tàu buôn 
của Pháp chờ đồng đi qua vùng biển Tây Sa (tửc quần đảo Hoảng Sa của 
Việt Nam) thì gáp cướp biển, bị cudp sạch. Theo quy tắc vận tải hàng hóa 
trên biển, họ phải đến gặp chính quyển sở tại để trình báo, để nghị giúp bắt 
Фоп сидр, dóng thời xin chính quyển nơi dá xác nhận làm bằng cử để khi về 
báo cáo vi chi hàng và dài hãng bảo hiểm bồi thường. 


Viên thuyển trường người Pháp đua tàu chạy đến cảng gẩn nhất là Du Lâm ở 
đảo Hải Nam, trình báo với tri phủ (có lẽ IA tri huyện) địa phương. Viên quan 
địa phương ấy đã nói với thuyển trưởng người Pháp: Noi ching ta ding dûy 
có lên là Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc biển). Đất của Thiên triðu đến đây 
là hết rồi. Chuyện ông bị cướp ngoài biển biết lá ở chỗ nào? Ông bị cướp, 
chúng tôi không chịu trách nhiệm, không quản lý được mà cũng không muốn 
quản lý!" 

Nói rồi tống viên thuyển trường bị cưđp ra khỏi nha môn. Nhưng sự kiện đó 
cẩn phải có cái kết, nếu không về Pháp biết ăn nói ra sao? Viên thuyền trường 
đành phải cho tàu chạy vào cẳng Hải Phòng. Quan chức địa phương ở đó rất tối, 
xác nhận cho ông ta, lại còn cho tàu ra chạy lồng vòng, coi như đã truy bắt cúdp. 
Đó là chứng cử về kiểm soát và quản lý thực tế, nói lên rằng: “Chính phủ 
Trung Quốc ngay ti thời Thanh triểu đã không thùa nhận Tây Sa là lãnh thể 
của mình, cũng không đảm trách công tác trị an ở đó. 

0n chính quyền Việt Nam khi đó không những cho đây là lãnh thổ của mình 
mà còn thực thỉ công tác giữ gìn trật tự È dó. Diéu này đã chứng minh Hoàng Sa 
từ xưa đến nay là của Việt Nam.” 


9) học giả Lý Lệnh Hoa là nghiên cứu viên Trung tám thông tin hải dương Trung Quốc - tác giá 
οἷα hon 90 bài báo vé vấn đế tin và két biến đăng tiên các báo chi Trung Quéc. Ong. manh. mé. 
bác bà;tuống tuổi bò Về chủ trương cán gìải ОЧУР vin để tranh chán tên Biển Đông thea, 
“Công ước của Liên hợp quốc” và các quy tắc quốc tế. 
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Các cứ liệu liên quan đến vụ đấm tàu Bellona và cáu chuyén "Thién Nhai Hài Giác" 
của học giả Lý Lệnh Hoa đã chứng mính rằng, đến cuối thế kỷ 19, chính quyển 
Trung Quốc đã công khai phủ nhận Hoàng Sa, trút bỏ mọi ý định tranh cãi chủ quyển 
trên các đảo, cho rằng quần đảo này là "vô chủ", không thuộc địa phận Trung Quốc, 
nên Trung Quốc không có trách nhiệm quản lý. Ngược lại, ngay đầu thế kỳ. 19 (nam 
1816), vua Gia Long của triếu Nguyễn đã cắm cờ khẳng định chủ quyển tại quán đảo 
này". Hơn thế nữa, suốt vương triều Minh Mạng, triểu Nguyễn đã thực thi rất nhiều 
việc để khẳng định chủ quyển của Việt Nam trên quần đảo Hoàng SaŸ), tiến hành 
ahiu biện pháp phòng tránh tai nạn và giải quyết nhanh các vụ việc xảy ra tại quần 
đảo này, như cứu các tàu buôn nước ngoài bị mắc cạn”), dyng bia, lp migu, trông cây 
cho tàu thuyền qua lại nhận biết, “ngõ hấu tránh nạn mắc cạn". 


Xin lấy câu nói của vị quan đứng đầu lực lượng quản sự của triều Nguyễn (đời vua 
Khải Định) = Thượng thư Bộ binh Thân Trọng Huế (1869 - 1925) - khẳng định với 
Toản quyền Đông Dương năm 1925 để kết luận cho bài viết nay: “Những hòn dio này 
luôn luôn thuộc chủ quyển của nước An-Nam, việc này không có gì để bàn cãi cà! 


V! Xem bài “Via Gia Long = Vi quản vương với công trạng lẫy lừng trên biến đảo Việt Nam", 
TĐĐV Hoàng Sa ~ Trường Sa tập 1 

(9 Xem bài "Vua Minh Mang và nhüng hành động, thái độ liên quyểi, độc đáo về chủ quyền biển đảo 
Việt Nam”, TÐDV Hoàng Sa ~ Trường $3 tập 1. 

® Мос bản triểu Nguyễn sách Đại Nam thực lục chính biển đệ nhị kỷ, quyển 176, trang 1, 
nám Minh Mạng thứ 17 (1836) chép: “Mùa đông, tháng 12. thuyển buôn Anh Cát Lợi di qua 
Hoàng Sa, mác can, bị về và đắm; hơn 90 người đi thuyến sam bản đến bờ biển Bình Định. 
Vua được tin, dụ tỉnh thắn lựa ni cho ho trủ ngụ, hậu cấp cho tién và gạo. Lại phái thị vé 
thông ngôn đến dịch lời thảm hỏi, tuyên Chỉ ban cấp. Bon họ déu qu dài, khẩu đấu không thôi 
Sy cám kích biểu lộ ra lời nói và nét mát.Phái viên về tâu. vua nói: "Ho, tinh vốn kiệt hiệt, 
kiêu ngạo, nay được đội ơn chẩn tuất, bằng cảm hoá, đổi được tục man di. Thật rất đáng khen” 
‘Sai thường cho thuyền trường và đầu mục, mỗi người 1 áo đoạn vũ hàng màu, 1 quần vải tây 
và 1 chan vải; các người tuỳ tùng mỗi người 1 bó do quán bằng vải màu. Sắc sai phái ۷ 
sang Tây là Nguyễn Tri Phương và Vũ Văn Giải đứa họ sang bến tàu Hạ Châu, cho về nước". 
© Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kị, quyển 104, nám Minh Mạng thứ 14 (1833). 

(% Trích thự gửi Phủ Toản quyền Đóng Dưỡng ngày 03/03/1925 cia Thượng Thư Bộ Binh 
Jg Торо Нов Са gr Gg AE hy gửi Todn quy Đông 02A, Š Hà Nội 
tủ3 Khâm sứ Trung Kj-te Fei (Tán Trong Ninh dichy 
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DOANH HOÀN сні ШОС СОА 
TỪ KẾ DƯ еб тнамн (1848). 
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HÃI QUỐC VĂN KẾN LỊC CỦA 
TRAN LUẬN QUYNH (1744). 
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TRUNG QUOC? 


Το kho tàng thu tịch có Trưng Quốc, 
nhüng ghi chép về địa lý trong chính sử 
lhuðng mang tính tổng quan, không đi sâu 
vào chỉ tiết. Chỉ có phương chí là nơi 
thể hiện гб ràng vá cụ thể nhất các 
đơn vị hành chính để các cơ quan quan ty 
từ trung ương đến địa phương theo dõi 
tình hình đất đai nhân sự, cổng sô, 
binh bj, văn hóa, kính tế, sản vật... thuộc 
địa bản được đế tập 

Bên cạnh đỏ, các địa đố cổ cũng là 
loại tư liệu giá trị, phản ảnh rất rõ ràng. 
chuẩn xác phẩn biện giới lãnh thể của 
tùng tỉnh thành, quận huyện, châu, phủ 
bot mäi age, o biến giei lánhrthà eia: 
a gia 06 voi các nube lan cặn 


HOANG SA, TRUONG SA KHONG HIEN 
DIEN TRONG PHUONG CHÍ TRUNG QUÓC 


Phuong chí là loai sách lich sử - địa lý 
quan trọng hàng đấu trong kho tàng 
vấn hiến Trưng Hoa. Đó là loại tư liệu 
lịch sử mang giá trị pháp quy, gắn liền 
với sự ổn định hoặc biến động cương vực 
của một quốc gia trong suốt quá trình 
cal trị của một hay nhiều triðu đại lịch sử. 

Tuy nhién, các hoc già Trung Quốc 
thường né trắnh việc dẫn dụng sách 
phương chí khi dé cập đến địa lý 
hành chính, hoặc nếu có thì chỉ trích dẫn 
các liu mye nói vé dao si, sứ sãi, hoặc 
quan hệ giao thương với aước ngoài. 

Trong pham vi bài viết này, chúng ta 
sé cùng tim hiểu vế phương chí 
Trưng Quốc để xem Hoàng Sa, Trường Sa 
đã ở đâu trong các phuong chi cà cla 
nube ban 

Phương chí, với nghĩa “chép rõ về 
một nơ”, là thuật ngữ để gọi chưng các 
hại sách địa lý đặc thù của Trưng Quốc, 
góm sách ghi chép địa lý cả nước (goi là 
lổng chí), sách ghi chép địa lý về một 
tỉnh (gọi là thông chí) và sách ghi chép 
(іа lÿ về cắt: phủ, cfiáu, huyện (gợi là địa 
phuong chi) 


© Tong cht 

Nguyên Hòa Quận Huyện Đố Chi 
(813), do Đại học sĩ giám tu quốc sử 
Lj Cát Phi bién soan, là bô tông chí 
xưa nhất trong thư tịch cổ Trung Quốc. Bộ 
tổng chí này bị mất 6 quyển, nhưng đã 
được các học giả đời Thanh nghiền cúu 
lu liệu vả phục dựng lại trong Nguyên Hòa 
tuận Huyện Bổ Chí (1775). Phän phyc 
dựng này viết rằng, tỉnh = đảo Hải Nam 
ngày nay vào thời Đường gồm bốn châu 
Nhại, Đam, Vạn An và Chấn, thuốc đạo 
Lĩnh Nam. Ở phía cực Nam là hai huyện ` 
Ninh Viễn và Lâm Xuyên thuộc châu Chấn 
(nay là huyện Nhai, Hải Nam). 

Nguyên Phong Cửu Vực Chí (10 quyển, 
nám 1080), lá töng chí đo Nghị lang đồng 
tu quóc sü quán Vương Tổn biện scan. 
Sách này cho thay don vj hành chính cực 
Nam là huyệnđrấn Mại Viễn thuộc quận 
Chu Nhal, châu Nhai, 1) Tây Quảng Nam 
(my là huyện Nhai, Hai Nam). 

Thiên Hạ Nhất Thống Chi (91 quyển. 
nam 1461) do dai hoc sĩ Lý Hiển chủ biến. 
Quyển 1 có 16 bức địa dó, trong dó có 
büc dja 06 toàn quóc mang tén Thién На 
Nhất Thống Ghi Đổ và địa đồ Ty Bố 
chánh Quảng Đông với tên Quảng Đồng 
Địa Lý Chỉ Đổ, đểu cho thấy cực Nam 
lãnh thể Trung Quốc chỉ đến hết phủ 
Quynh Chav, 

Khám Dinh Dai Thanh Nhất Thống 
Chi do học sĩ Hòa Thân soạn (gồm 424 
quyển, năm 1784), cho thấy cương giới 
phía Nam cũng chỉ đến ቦኑ Ж AN 


BE 


® Thông chí và Địa phương chí 
Quàng Düng Thong Chi của Hách 
Ngọc lần (64 quyển, 1743), & myc 
Quảng Đảng Toàn Tỉnh Tổng Đổ 
(quyển 3, trang 3) cho thấy phạm vi 
quản lý hành chính của chính quyến 
cấp tình chỉ dùng ở phủ Quỳnh Châu. 
Địa đồ Quỳnh Châu Phủ Toàn Đổ trong 
Quang Dong Thong Chí (quyển 3, 
trang 22) li có dồng chú thích 
“Quỳnh, bốn mặt là biển, không khảo 
được tám nơi tiếp giáp”. j 
Vé dja phuong chí, theo bộ Qujnh 
Chau Phi Chi soạn đòi Thanh (1891), 
5 «các ghi chép vé pham vi cương giól 
< rät tuong dóng vói a tổng chí và 
thông chí đã đề cập. Ủ quyển 3, phán 
^ Du dia chí, muc Cung vực, chép rằng: 
"Ngoài là biển ca, Nam ld Chiém Thanh; 
Tây là Chân Lap, Giao chi; Dông là 
Thiên Lý Trường Sa, Vạn Lý Thạch 
Đường; pha Bắt giáp huyện Từ Văn 
Phủ Lôi Chiu." 
Theo nhi mà tà, thi "Thin Lý 
“Trường $4”, "Vạn Lý Thạch Đường" 
(Ứng với tên gọi của Việt Nam là 
Hoang Sa và Trường Sa) cũng như 
Chiém Thanh, Chan Lap, Giao Chỉ đều 
là những nơi được sử dụng làm phương 
vị để định rõ vị trí địa lý phủ Quỳnh 
Chéu, chi! khong nằm trong cương giới 
cla phü này, nghia lá không thuộc lãnh: 
thổ Trung Quốc. 








HOANG SA, TRUONG SA CHUA TUNG DUOC GHI NHAN TRONG DIA 06 TRUNG QUỐC 


Trung Quốc là nơi có ngành sử học vả khảo cổ học phát triển lâu đời. Những địa đồ 
vẽ tác địa phương được phát hiện có niên đại từ rất sớm. 


Một số địa đồ của Trung Quốc do giới quan chức hành chính, quân sự soạn, vẽ, in 
ð triðu Thanh và thời Dân Quốc đếu thể hiện rằng, điểm cực Nam của Trung Quốc 
trong cương vực tổng thể vẫn không vượt quá đào Quỳnh Châu (Hải Nam). 


Trong tập Quảng Châu Lịch Sử Địa Đổ Tinh Túy có một số địa đổ hành chánh và 
quân sự tiêu biểu chì rö diéu này: 


~ tảng Đông Tổng Đổ (kích thước 295x196 cm), vẽ màu trên lụa vào khoảng năm 
1685, có gidi thiệu tổng quan về tinh Quảng Đông, nói rõ về bốn hướng giáp giới 
cùng các đơn vị hảnh chánh. Địa đổ này cho thấy cương giới tỉnh Quảng Đông 
chỉ đến hết phủ Quỳnh Châu (Hải Nam). 


~ Thiên Hạ Toàn Đổ (kích thước 142x231,6 cm) và Hoằng Triểu Dư Địa Toàn Đổ 
(kích thước 57x57,3em) được soạn vẽ vào khoảng năm 1728 - 1729, cũng cho thấy 
cương giới phía Nam Trung Quốc chỉ đến phủ Quỳnh Châu. 

~ Duyên Hải Thất Tỉnh Khẩu Ngạn Hiểm Yếu Đổ (Các nơi hiểm yếu ở bảy tỉnh 
ven biển), kích thước 30x36,7em, được soạn vẽ năm 1887, và Thất Tỉnh Duyên Hải 
Toàn Dương Đổ (Toàn bộ vùng biển của bảy tỉnh duyên hải) kích thước 
28x914,2cm, được soạn vào khoảng năm 1862 - 1908, đều cho thấy vùng biển 
Nam Trung Quốc không vượt quá 180 đ vĩ Bắc (tức không đến quần đảo Hoàng Sa, 
Trường $a). 


= Quáng Dóng Thúy Su Doanh Quan Binh Trú Phòng Bó (Các dôn bièn phòng của 

| thủy quân Quảng Đông) kích thước 32x560cm, được soạn vẽ năm 1866, có để cập 
đến các đảo, ghi rö các noi giáp vùng biển Giao Chỉ đều không có nhóm đảo nào 
1а Тау Sa vá Nam Sa (theo tén goi cüa Trung Quốc, ứng với Hoàng Sa và 
Trường Sa của Việt Nam). 

ከድ ο deal 


ትጊ “ዛት ተር Trung Sa.‏ اس 


Ngoài việc các địa đổ cổ Trung Quốc không ghi nhận Hoằng Sa - Trường $a 
là một phẩn lãnh thổ Trung Quốc, thĩ trong ấn phẩm Hải Quốc Bổ Chí của một 
tác giả người Trung Quốc tên Ngụy Nguyễn xuất bản năm 1842, có Đông Nam 
Dương Cát tuốt Diên Cách Đồ lại vé rà hai qun dào Hoàng Sa - Trường Sa là 
của Việt Nam. 


“Trong quyển 9, tờ 4 (2 trang), Nguy Nguyên ghi bên tay phải Đông Nam 
Dương (ác Quốc Diên Cách Đổ và vẽ sơ đổ Việt Nlam chia lâm ba phẩn: 
Việt Nam Đông Đô (Hà Mộ), Việt Nam Tay δ (Thanh Nghệ) và Quảng Nam 
(Đàng Trong). Ngoài khơi Việt Nam có ghi rõ Đông Dương đại hải. Bên ngoài 
Thuận Hóa cằng khẩu, có những chẩm nhỏ l¡ ti mang tên Vạn Lý Trường Sa 
(chủng ta nhận điện là quán dào Hoàng Sa). Bén ngoài bà bién Việt Nam Tây 
Đô cũng có những chấm !ỉ nhưng ít hún mang tên Thiên Lý Thạch Đường 
(chủng ta nhận diện là quán đảo Trường Sa). Hai quản đảo này hoàn toàn 
nằm trong Đông Dương Đại Hải tửc thuộc chủ quyển Việt Nam! Nguy Nguyen 
không hể biết gì đến Tây Sa và Nam δα. 


т ор ct ne 
lãnh thổ Trưng Quốc, rõ ràng ta thấy được các vấn để sau: 


Một là, những sách dư địa chí cổ đo các triểu đại phong kiến Trung Quốc bién soạn, 
những ghi chép địa lý trong các phương chí Trung Quốc do các học giả Trung Quốc 
bién soạn, không hề ghi chép vé các quản đảo Hoàng Sa và Trường $a (hoặc Tây Sa 
hay Nam Sa theo cách gọi của ngưỡi Trung Quốc). 

Hai là, những bộ sách vả địa đố ghỉ chép, soạn vẽ về địa lý nói trên déu 
xác định giới hạn cực Nam lãnh thổ Trưng Quốc là bd biển châu Nhai, đảo Hải Nam. 


Ba là, quán đảo Hoàng Sa - Trường Sa hoàn toản không được nhắc đổn với tư cách 
lá mót địa danh của Trung Quốc. 


Bốn là, quần đảo Hoàng Sa - Trường $2 ít nhất một lán duc công nhận thuộc về 
Việt Nam trong chính các thư tịch cổ cửa tác gjá ngôi Trung Quốc.) 


UU rich “Chi quyền biển đảo Việt Nam qua các bán đồ cổ” - Nhả sứ học Nguyễn Đình Đầu. 


' Bài viết đựa vào tự gu của nhà nghiền cứu Phạm Hoàng Ouán trong “Hoàng Sa, Trung Sa 
chựa từng được ghi nhận trong lich si phuong chí và đạ để hành chánh Trưng Quốc” (Sách 
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SAO RỒI Ÿ CÔNG CHÚA, 
CÓ MỜI ĐƯỢC KHÔN2Ÿ. Á 
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BON CÔNG CHÚA ĐÃ HỨA. LÀM UY TÍN NHẤT 
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BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VỚI 
TRUNG QUỐC, NHẬT BAN, 
NAM DƯƠNG, ἄν ĐỘ, 
HA LANL! 





NAM 1695, THEO LÒI MÒI| | THEN 6Ư THÍCH ĐẠI GẦN TỪ QUANG BONG 
ỦA CHÚA NGUYEN ( auc). 
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BACH SU QỤ ƒ LẦM THẾ NÀO 
NGƯỜI TA BIẾT ĐẾN HÁ NGOẠI 


BAC KINH BD THỰ QUAN QUA 
TRUNG QUÓC VÀ ĐÔNG DƯƠNG 
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(*) TỨC THANH TRỀU. 


VÀI CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRONG A DI ĐÀ PHẬT / 
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BALGATRONG || eội LÀ “VAN LÝ 
GA TRAM DAM, || TRƯỜNG $A”... 
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GHIEU DAI 


THÁM THÁM አ 


QUẦN DÁO DÁNG SQ VÁY MÁ HO 
QUẦN LÝ AURA DAY SU PH) HA? 





ĐỨNG ወዲ ! TA ЮА СНЁР КУ 
ĐIỀU NÀY Ở ĐÂY f 


^ пием VÀNG BA KHÍ €! 
n GAG THUYEN wl 
TAP VAO! 





"Hoàng Sa là cüa Viét Nam" 
trong HAI NGOẠI KỶ SỰ - du ký của một đại sư Trung Quốc 


Vi tui su dy tn goi Thạch Lidm (1639-1704), tén khác ið 
Thích Đại Sản, hiệu Đại Sán Hán Ông, tục gợi Thạch Đầu DA, 
trụ trì chủa Trường Thọ (0uảng Đông). Ông là người đa lãi: 
“Trượng nhân là bậc bác nhà khói ky, càng sở trường về thí cả; 
cho đến các môn như tính tượng, lịch tuật, điễn xạ, 1) 50, 
triện lệ, đơn thanh, môn nào cũng siêu vidt." (Mao TÉ Khà 


viét trong bài tva tập sách Ly Lục Dung cia Thich ai Sin), 

Sách Đại Nam Liệt Truyện Tiến Biên của triểu Nguyễn 

(quyển 6, tð 24) mô tá ông rằng: “Thạch Lớm Hin ong. 

người nhà Thanh, quê Chiết Giang. Thông minh đĩnh ngó, tinh thng các môn chiêm tinh, 
luật tịch, lý số. thư pháp, hoạ vẽ, nhất là về môn thơ phú. Thời Mình mại, nhà Thanh 
хат chiếm Trung'Quốt, Liêm giữ nghĩa không chịu lầm tôi, bèn tử giã mẹ già, xuất gia 
du Phật, van du khắp các nơi danh thắng...” 

Thời cồn tại vi (1687 - 1691), chúa Nguyễn Phúc Trăn ở Đàn Trong, vì muốn 
hoằng đương Phát pháp, nghe đanh sư Thạch Liêm, đã hai lần cất công sai người sang 
tận Quảng Đông thỉnh êng đến Đại Việt, nhưng ông tử chối. Mãi đến “Wăm Giáp Tuát 
(1694), chia I[guyễn Phúc hứ” lại cử hai vi su qua Quáng Dóng thinh Hỏa thượng 
Thạch Liêm, có kèm theo bue thu thỉnh cầu của thần sư Hưng Liên. Djp này. Sv mdi 
quyết định qua Bàng Trong. €: 

Cuộc du hành kỳ thú của thiến sự Thích Đại Sán sang Đại Việt bắt đầu từ đêm 15 
tháng Giêng (ảm Thượng Nguyên) năm Ất Hợi (Khang Hy thứ 34), theo Tây lịch là 
ngày 27/2/1695, ngày vế không rõ, chỉ biết là sau tháng 5/1636 

Trong thời gian làm khách quý cửa chúa Nguyễn, lão tăng Trưng Quốc được chúa 
Nguyễn Phúc Chu và người dân Quảng Nam đón tiếp nồng nhiệt. Và ông, đáp lại 
thịnh tình của chúa, đã sốt sắng đảm luận, chi vỹ chúa Nguyễn thực hiện những điều 
cắn kíp liên quan đến thuật trị nước. Ngoải ra, hoạt động lớn nhất của nhà su khi ấy lá 
mó ba pháp đàn truyền giáo nhằm chấn hưng Phật giáo. 


Sau chuyến viễn du sang Đại Việt nam ἄγ, 








Thích Đại Sdn đã vời bộ HÀI NGOẠI KỶ SỰ, 2 (0). sich Hi 
gồm ô quyển. Nguyễn bản sách cổ xuất bản መ ያ tổ) 
nám 1696 tai Trung Quốc này hiện còn bù gốc trên 

hau gi tai Dòng Duong Vän khố (Nhật Bản) website ia Thu 
và Bắc Kinh đổ thư quán (Trung Quốc). viện Đại Học BẮc 
Sách được địch sang Việt văn và xuất bản Kinh. (b) Bla pên 
tại Huế năm 1963. No mg mi 
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' Nguyễn Hiến Dic, Lich sử xứ Đảng Trong (tập 1), Nxb Tp. HCM, 1995, tr. 167. 117 


Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Để Yếu ghi 
nhận Hải Ngoại kỳ sự là: “Sách do Thich Bai Sán 
triéu ta [Thanh] soạn. Đại Sán là Tăng nhân 
chùa Trường Thọ, mùa xuân năm Ất Hợi được 
(uốc vương Đại Việt Nguyễn Phúc Chu mời 
sang thuyết pháp. Qua một năm trở về, nhân 
ghi chép về phong thổ nước ấy, cùng những 
diéu tai nghe mắt thấy khi qua lại biển Ion. 
Nước Đại Việt, IR 
chia] An Nam, phân cối chiếm cd, xung hiu Bän sao Idi tya cia chia Phúc Chu 
Đại Việt. Trước sách có lời tựa của Nguyễn I ng 
Phúc Chu, để tháng 5 năm Bính Tý, nhằm có đồng đấu triện ja chia. 
năm Khang Hi ١ 96 (Ảnh: Th.$ Trần Văn Quién) 


Hài Ngogi ky sy ghi chếp t tháng 8 năm Giáp Tuất, niên hiệu Khang Hy thứ 33 
(1694), lúc sư Thích Bai San tiếp kiến sứ giả Đại Việt tại Quảng Đông cho đến khoảng 
tháng 11 năm Khang Hy thứ 34 (1695). Nội dung sách nói về phong thổ, con người và 
tập tục ở vùng đất Thuận Hóa (Đại Việt), nội dung các bưổi đàm đạo và thư từ trao đổi 
giữa nhà sư và chúa Nguyễn Phúc Chu, các ngày lễ Phật giáo ð Đảng Trong, tường thuật 
về chuyến hải trình đến Đại Việt. Điều đặc biệt nhất trong tập sách này, Thích Đại Sán 
cû ba ln nhắc đến địa danh "Vạn lý Trường sa” ở biển Đông với ám chỉ đây là vùng đất 
cửa Đại Việt. 

Lần thứ nhất, Thích Đại Sán nhắc đến địa danh "Vạn lý Trường sa” trong quyển 3, 
Hải Ngoại kỳ sự, qua lồi kể của khách viếng thăm, những người đã từng đi qua vùng 
biển ấy, toàn văn như sau: 

“Khách có người bảo, mùa gió xuôi trở về Quảng Đông chừng vào độ nửa tháng 

trước sau tiết Lập tu; chừng ấy, gió tây nam thổi mạnh, chạy một Ro gió xuới 

chừng bón năm ngày đêm có thể đến Hó Mön. Néu chò dën sau mùa nắng, gió 
bác dán dán thổi lên, nước chây về hướng đồng, sức gió пат уби, không chống 
nổi dòng nước chảy mạnh về đông, lúc ấy sẽ khó giữ được ổn tiện vậy. Bồi vi có 
những cồn cát nằm thẳng bà biển, chạy dài từ đông bắc qua tây nam; động cao 
đựng đứng như vách tường, bãi thấp cũng ngang mặt nước biển; mặt cát khô rắn 





Tí Khố Toàn Thư là bộ sách đồ sỹ nhất trong ch sử Trưng Quốc, lấy "Kinh, "Sir, ‘Ti, Тір âm 
op lĩnh dé sub tám, phán loại và tốn trữ các trực tác quan trọng của Trung Quốc, bao gốm 
74.070 quyển, chỉa làm 3.457 bại. Đây lá bộ sách tổng hợp tư tưởng và van hoá Trung Hoa cổ đại, 
được bất đấu bién soạn vảo nắm Cản Long thứ 38 (1773), do chính vua Can Long hạ lệnh 
bién soạn. Sách được nhập Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục không phải là sách thuộc Tứ Khố Toàn Thu, 
mà chi ku tên sách và mấy đồng để yếu, bản sách nằm trong kho, chờ đọc duyệt hoặc tiếp tục 


ር 


Trung Hoa) 
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như sắt, rủi thuyển chạm vào ắt tan tanh; bai cát rộng cả trăm dặm, chiéu dai 

thăm thẳm chẳng biết bao nhiêu mà kể, gọi là “van lý trường sẽ“, mù tít chẳng 

thấy cỏ cây nhà cửa; nếu thuyền bị trái gió trái nước tấp vào, dầu không tan nát, 
cũng không gạo không nước, trở thành ma đói mà thôi. Quãng ấy cách Đại Việt 
bûy ngày) đường, chừng bảy trắm dặm.” 

*Thời Quốc vương trưỏe, hằng năm sai thuyển đánh cá di doc theo bài cát, lượm 

vàng bạc khí cụ của các thuyền hư tấp vào. Mùa thu nước đông cạn, chày rút 

về hưởng đông, bị một ngọn sóng dua di thuyển có thể trôi xa cả trăm dặm; 
suc gió chẳng mạnh, sợ có hiểm hoạ trường sa.” 

Sang quyển 4, Hải Ngoại kỳ sự, Đại San lại một lần nữa nhắc đến địa danh Trường Sa 
(bãi dài), viết trong bối cảnh chuyến về Quảng Đông không thành, thuyển buôn chờ 
Dai Sán khi hành tai Tiêm Bích La (Cù lao Chàm) vào sáng ngày 30 tháng 7 năm 1695: 

“Lúc ấy thuyển dang di mau, chẳng để ý bàn giải. Gió nam thổi dịu dán, thuyển 
chạy vá! (di vát lui, chẳng tiến được bao nhiều. Bằng chốc mua lớn, gi bắc thổi mạnh, 
thế không chạy tửi được, cả thuyền đu lo ngại vì quãng đường Trường Sa (Bãi áð). 
Ta khoác ý vào niệm chú. Hội lu, phí đông nam, một trận gió bảo nổi lên, đâm tối 
mây mù, ngủa bàn tay chẳng thấy. Mọi người déu sång hőn, mường tượng trông 
thấy rồng bay múa hai bên thuyển. Ước chừng một canh, rồng bay đi. Khoảng 
đường gió bắc thổi đi ndy gid, trong giây phút đã thấy thuyền tr lại chỗ cũ. Sau 
cơn mưa, màu trời sắc biển sáng suốt gắn xa; đến đây lòng về đã nguội lạnh hết 
vậy. Sáng ngày, my lạnh trời quang, xa xa trông thấy ngấn núi, cách chừng vài 
mươi dặm, vẫn thấy đảo Tiêm Bích La. Theo gió xuôi vào sơn cảng, người trong 
thuyển đánh trổng tạ thắn, όδυ gi tay lên trán nói rằng: Thực là sống sót.” 


Mấy ngày sau khi thoát nạn tr lại Hội An, Đại Sán viết thư gồi chúa Nguyễn, kể lại tình 
cảnh của lấn về không thành (chép ong quyển 4). NGI dung doan này gắn giống đoạn trên: 
“Dén lúc Lão tăng lên tàu, tiết thu đã muộn. Thuyển chủ và đồng bar" déu bào 
ràng gió bắc thổi mạnh, chẳng khá buông buồm. Lão tăng niệm chú cẩu gió nam. 
Qua ngày sau, gió tây nam thổi lên, trống đánh chiêng hồi, dương buóm ra bién, di 
được hai ngày đêm, gió bắc lại thổi lên, thuyền không đi được. Lão tăng lại cầu gió. 


‘Ban địch không viết hoa địa đanh “Vạn lý Trường Sa” và "Trưng Sa”, có thể do lỗi sắp chữ. 
(Chú thích của Phạm Hoàng Quản) 

'® Lặi địch: "thất canh" troag bản gốc, địch đúng là "bày canh” chứ không phải "bảy 

Bi tính sai don vị thuộc về tác giả (Thích Đại Sán). Theo quy uc, “canh” trong thuật di biển TO 
tương đương 60 lj (-30km). Dai Sán uộc “canh” bằng 100 tƒ, chẳnh lệch quá xa. (Chú thích của 
Pham Hoang Quin) 
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cura ABS 


là cách gi ngờ gữ la bàn, trực canh việc định hưởng cho tàu. (Chú thích của Phạm Hoàng 


hiếu lại gió nam thổi thẳng buồm. Thuyển đương đi rất mau, bỗng gió bắc nổi day, 
mua như trút vò, rắn múa rồng ba, trời long đất ið, cơ hổ giữa bãi dài muôn đặn”, 
chẳng khỏi bụng cá chôn thây. Ta chỉ ngồi lặng thính niệm chú. Trong lúc hoang mang 
bó tay chờ chết, bỗng một trận gió đông nam đua thuyển trò lại đảo Tiêm Већ 12.9 
Ngoài ra, ở quyển 1, Thích Đại Sán thuật lại lúc tàu vào Thuận Hóa, có đoạn: 
*_0ua giờ Thìn, có hai chiến hạm của nhà Vua sai Quốc Cậu đem ra đón, hai 
Phiên-lăng cũng trồ lại, thỉ lễ xong, lập-tức giục xuống thuyển nói có Quốc 0 
đương kính chờ bên thuyền. Vài ти thủy-quân võng ta xuống, nổi trống đồng họ hát 
chèo đi. Thuyển sơn son láng bóng soi mặt được, tả hữu đều 25 chèo, thủy quân 
rát manh-mé, cửa khoang thuyền chạm long vân, sơn đỏ che đậm có đằng-văn, 
đuổi trải chiếu lát mịn màu xanh lục, lò đốt kỳ-nam hương, hộp vàng bày саи іи, 
có đủ các thử gối tựu, ống giổ. Đến công-đường ở bờ biển, công đường lức nhà 
thâu thuế chỉ có một gian lợp bằng cỏ gianh.” 

Qua lời kể của Thích Bai San trong Hải Ngoại kỷ sự, quấn đảo Hoàng Sa hiện ra như 
một vùng biển cực kỳ quy hiểm. Và ta có thể nhận thấy, trong khoảng thời gian từ 
thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, triểu định nhà Nguyễn đã thể hiện chủ quyền trên quần đảo 
Hoàng Sa dưới nhiều hình thức: đánh thuế xuất nhập đối với tàu bè ngoại quốc, thiết lập 
các đội chuyên thu lượm hải vật... Điều đáng chú ý là cửa biển Thuận Hóa và chắc chắn 
là các cửa biển khác của Đại Việt đã được canh phòng rất nghiêm mật và thuế vụ 
cũng được tổ chức đàng hoðng, dù rằng khá đơn giản. 

Một sự thực quan trọng là, Hải Ngoại kỷ sự đã được ít ấn và xuất bản à Trung Quốc vào 
thế kỷ 17, thậm chí được nhập Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục với các ghi chép vé những 
hoạt động hảnh xử chủ quyển của Việt Nam trén quấn đảo Hoàng 5a vảo thời kỳ đỏ, 
chứng tó người Trung Quốc đã biết đến và thửa nhận chủ quyển này mà không đưa ra 
bất kỳ sự phản đối nao, 

Trong khi phán lớn các thư tịch cổ Trung Quốc vào thế kỷ 15 17 hoàn toàn không 
hi nhận địa danh quần đảo Hoằng Sa - Trường Sa (hoặc Tây $3 ~ Nam Sa theo cách qgÌ 
của người Trung Quốc) trong phạm vi lãnh thổ Trưng Quốc, thì việc một quyển du ký do 
chính ngời Trung Quốc viết 6 thế kỳ 17, với ghi chép thửa nhận chủ quyển của Việt Nam 
trén quấn đảo Hoàng Sa, đã trở thành một trong những thư tịch cổ có giá trị trong việc 
chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam. Tuy chỉ là cuốn đu ký do một cá nhân viết nên, 
nhưng Hải Ngoại kỷ sự lại mang giá trị đặc biệt, vì nó gắn liền với tên tuổi của người 
düng đầu vướng triều Đại Việt thời ấy - chúa Nguyễn Phúc Chu ~ va đó chính là minh chứng 
hùng hồn nhất về tính xác thực của tư liệu cổ này. 

Voi Hai Ngoại kỳ sự, ta lại có thêm một chúng cử đẩy thuyết phục cho chủ quyển 

..... VIỆt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa than yêu. 
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Ban biết không, khác với tình hình cấng. thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên 
biển Đông bây giỡ, ngày xưa, giữa hai nước láng giểng đã có một mối quan hệ biển 
đảo rất hòa hiếu, yên bình. Và quan trọng hơn, chính quyền phong kiến Trung Quốc 
rất tôn trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam, không hề có một mảy may tranh chấp. 


SỰ KIỆN 1754 


và sự tôn trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam 
của chính quyền phong kiến Trung Quốc 





Nhu ching ta đã biết, trong các phương chí cũng như địa đồ Trung Quốc, cực Nam 
lãnh thổ Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam. Quán đảo Hoảng Sa, xét điểm 
gần Trung Quốc nhất là đảo Hoàng $a, nằm cách Lăng Thủy giác thuộc đảo Hải Nam 
140 hải lý, trong khi điểm gần Việt Nam nhất của quán dào Hoàng Sa là dao Tri Tôn, 
tách đảo Lý Sơn của Việt Nam chỉ 123 hải lý'?. Ngày xua, đây là một vùng biển 
hoang vụ, hiểm yếu, tuy nhiên, ngay từ thế kỷ 17, các chúa Nguyễn dã lập đội Hoàng Sa 
để khai thác tài nguyên biển, Đến thể kỷ 19. các vua triều Nguyễn là Gia Long, 
Minh Mạng đã tái lập và củng cố đôi Hoàng Sa phối hợp với thủy quân triðu đình để 
đo đạc thủy trình và xác lập chủ quyển trên quần đảo Hoàng Sa. (Nếu đã đọc kỹ 
các bài viết ở TÐĐV HS = T8 tập 1, "Khẳng định chủ quyển", bạn sẽ nhớ rõ các 
vấn để này liền à! Hihi.) 


Trong suốt ba thế kỷ 17, 18, 19, không có tư liệu nảo ho thấy chính quyển 
phong kiến Trung Quốc phản kháng hay tranh chấp quản đảo Hoàng Sa với triều dinh 
Việt Nam. Không những thé, khi thông thương trên biển, nếu có gắp thuyển đánh cá 
của nhau, hai bên cũng cư xử rất nhã nhận. Trong “Phủ biên tạp lục", Lê Quý Đôn 
cỏ viết rằng: “Hoàng Sa chử gần phù Liêm Châu thuộc Hài Nam, người di thuyển 
cửa la có lúc gặp thuyển đánh cá Bắc 0и0с, hỏi nhau û trong biển." Viậ hỏi han 
này chúng tổ ngư dân Trung Quốc vả Việt Nam rất thân thiện với nhau, khác hẳn 
quan hệ cảng thẳng hiện tai 


Chưa hết, vùng biển Đông thời ấy vốn hẻo lánh lại hay có sóng to, gió dĩ, các 
tàu thuyền đi ngang qua gặp bão bị đánh dạt vào vùng đảo Hoàng Sa của Việt Nam 
hay đảo Hải Nam của Trung Quốc là chuyện thường. Ngưỡi xưa cũng đã nói về những 
hiểm họa khó lường khi lênh đênh trên biển bằng câu ru: 


“Hoang Sa trái nuóc ménh móng 
Мит епі сд тё kháng th&y ve” 





Chuyện kể rằng, tháng 7/1754, đội Hoàng Sa trọng một lắn ra khơi không may 
gặp bão to, bị đánh dạt vào cảng Thanh Lan ở huyện Văn Xương, phù Quỳnh Châu, 
Trung Quốc, may được chính quyến địa phương à dày ra tay cứu giúp và cấp phát 
lương thực cho các dân binh trên thuyền trô về Việt Nam. Sư kiện này có công văn 
qua Iai giữa hai nước về việc gửi trả và tiếp nhận người hẳn hòi. Lê Quý Đôn trong 
"Phủ biên tạp lục” cũng đã ghỉ chép rất tì mi, rằng: 


“Toi đã từng thấy một đạo công văn của quan Chính đường huyện Văn Xương, 
Quynh Chàu (Trung Quốc) gửi cho Thuận Hóa nói rằng: Năm Kiến Long thử 
18, có 10 tên quân nhân xã An Vinh, đội Cát Liêm, huyện Chương Nghia, phú 
Quang Ngai nước An Nam, tháng 7 đốn Vạn !ý Trường Sa tìm kiếm các thứ, 
có 8 tên lên bờ tìm kiếm, chỉ để lại 2 tên giữ thuyển, bj gió đứt đây thuyền, 
đạt Vào Thanh Lan cảng, quan ở đấy xét thực đưa trả về nguyÊn quán. Vĩ vương 
Nguyễn Phúc Khoát sai cai bạ Thuận Hóa, là Thức Lượng hấu làm thư trà io, 


Việc này, cuốn "Đại Nam thực lục tiến biên” do Quốc sử quán triểu Nguyễn 
biên soạn cũng nhắc đến trong chuỗi sự kiện năm 1754, như sau: 


“Mùa thy, tháng 7, dân đội Hoàng Sa ở Quảng Ngãi di thuyén ra đảo Hoàng Sa, 
бір 0/0 dạt vào hải phận Quỳnh Châu nước Thanh. Tổng đốc Thanh hâu cấp cho 
röi cho đưa về. Chúa sal viết thư cằm on.” 


Cha, chinh quyén phong kiến Trung Quốc thoi 00 04 có một nghĩa cử rất cao đẹp, 
thể hiện tình hòa hiếu giữa лаг nưc láng giéng phái không bạn? Việc “xét thực, 
dua lrả nguyên quán” các đân binh của đôi Hoàng $4, rồi con trao đổi công van 
đàng hoàng từ phía Trung Quốc, cho thấy từ xưa chính quyền phong kiến Trung Quốc 
đã biết đến hoạt động 0 quấn đáo Hoàng Sa của đôi Hoàng Sa mả không hế có 
động thái nào thể hiện sự phản đối hay tranh giảnh với Việt Nam cả. Điều đó dä 
thể hiện sự tôn trọng hành động thực thi chủ quyển của Việt Nam ở Hoàng Sa từ 
phía Trung Quốc. Thật là ý nghĩa, phải không bạn? 


Níu dát nước Trung Quốc giữ được tinh thần hòa hiếu, cách cư xử lịch thiệp, 
nhã nhận như thế tử trước đến giò, thì có lẽ quấn đảo Hoàng Sa ngày nay vẫn 
“muôn dăm sóng êm” lrên vùng biển Đông của đất nudc Việt Nam, bạn nhỉ? 


NS а 
V Treo vowikpedia, mye “Quin dio Trudng S3" và “Đảo Tr Tôn" 
ም Trích *Phủ biện tạp lục", quyển 2, “Hinh thế пй so. thành Бу, 11 53, Gung s4, bên dè, 


KC xứ Thuận Héa = Quảng Nam”. 
Que ee pa Өзен 















